
Những hàng hóa trong nhóm HS94 của Việt Nam có kim ngạch 

xuất khẩu cao tại Hoa Kỳ quý I năm 2019 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Kim ngạch 
quý I/2019 
(triệu USD) 

Tăng trưởng 
so với Quý 
I/2018 (%) 

940350 Đồ nội thất bằng gỗ cho phòng ngủ ( 
không bao gồm ghế) 

513.19 15.60 

940360 
Đồ nội thất bằng gỗ (không bao gồm văn 
phòng, nhà bếp, phòng ngủ và ghế) 

400.02 23.61 

940161 Ghế khác, có khung bằng gỗ, đã nhồi đệm  

307.30 52.87 

940390 

Các bộ phận của đồ nội thất (không bao 
gồm chỗ ngồi và y tế, phẫu thuật, nha 
khoa 
hoặc thú y ... 

114.20 19.96 

940190 Các bộ phận khác của ghế 98.73 21.21 

940169 Ghế khác, có khung bằng gỗ 68.20 24.37 

940320 Đồ nội thất bằng kim loại khác 38.26 52.89 

940179 

Ghế khác, có khung bằng kim loại ((trừ 
ghế bọc, ghế xoay có điều chỉnh chiều cao 
thay đổi…. 

35.43 48.53 

940389 
Đồ nội thất bằng vật liệu khác, kể cả mây, 
liễu gai, tre hoặc các vật liệu tương tự 

27.51 20.42 

940340 
Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong 
nhà bếp 

12.75 -14.59 

940421 
Nệm bằng cao su hoặc nhựa di động, có 
hoặc không được phủ 

10.64 1621.84 

940330 
Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong 
văn phòng 

9.91 16.48 

940171 
Ghế khác, có khung bằng kim loại, đã nhồi 
đệm 

9.59 56.21 

940140 
Ghế có thể chuyển thành giường, trừ ghế 
trong vườn hoặc đồ cắm trại 

7.92 76.41 

940370 

Đồ nội thất bằng nhựa (không bao gồm y 
tế, nha khoa, phẫu thuật hoặc thú y và ghế 
ngồi) 

6.12 40.67 



940490 

Khung đệm; các mặt hàng thuộc bộ đồ 
giường và các loại tương tự (ví dụ, đệm, 
chăn quilt, chăn nhồi lông, nệm, đệm ghế 
loại dài và gối) có gắn lò xo hoặc nhồi 
hoặc lắp bên trong bằng vật liệu bất kỳ 
hoặc bằng cao su xốp hoặc plastic xốp, có 
hoặc không bọc 

3.39 -48.24 

940429 
Nệm, được trang bị lò xo hoặc nhồi hoặc 
chứa đầy bất kỳ vật liệu nào 

3.27 12.23 

940210 
Ghế nha khoa, ghế cắt tóc hoặc các loại 
ghế tương tự và các bộ phận của chúng 

2.83 43.82 

940180 Ghế khác 2.01 -68.90 

940520 
 Đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng 
điện 

1.49 38.94 
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